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NĂM 2019
1. Họ và tên (3): Đỗ Thị Thủy
2. Ngày, tháng, năm sinh:  06 -09 - 1975
3. Nguyên quán: Thụy trình - Thái Thụy - Thái Bình
4. Nơi công tác: Trường Tiểu học An Thái  - xã An Thái -Phú Giáo - Bình Dương
5. Chức vụ hiện tại (4): Giáo viên dạy lớp 5
6. Trình độ đào tạo (5): Đại học Sư phạm Tiểu học
7. Năm được phong tặng danh hiệu NGƯT (6): Không
8. Số năm công tác trong ngành giáo dục: 24 năm
9. Số năm trực tiếp giảng dạy: 24 năm
10. Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi:
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở : 7 lần ( trong số 7 lần có 1 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh).
	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1
	 2009- 2010
	 CSTĐCS
	 Số 970, ngày 18 tháng 11 năm 2010,UBND huyện Phú Giáo.

	2
	 2010- 2011
	 CSTĐCS
	 Số 439, ngày 16 tháng 8 năm 2011, UBND huyện Phú Giáo.

	3
	 2011- 2012
	 CSTĐCS
	 Số 2790, ngày 10 tháng 10 năm 2012, UBND tỉnh Bình Dương.

	4
	2013- 2014
	CSTĐCS
	Số 415, ngày 19 tháng 8 năm 2014, UBND huyện Phú Giáo.

	5
	2014- 2015
	CSTĐCS
	Số 763, ngày 29 tháng 7 năm 2015, UBND huyện Phú Giáo.

	6
	2015- 2016
	CSTĐTỉnh 
	Số 2846, ngày 25 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương.

	7
	2018-2019
	CSTĐCS
	Số 338/QĐ-CĐGD ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo.



Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 7 lần (Trong đó có 1 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi giải thưởng “Võ Minh Đức” cấp Tiểu học, năm học 2015-2016).
	TT
	Năm dự thi
	Lớp
	Cấp huyện
Đạt – xếp hạng
	Giấy chứng nhận
(ghi chú)

	1
	2000 - 2001
	4
	Đạt
	Số 88/2000/CN/PGD-ĐT

	2
	2012- 2013
	5
	Đạt
	(Không  cấp giấy công nhận)

	3
	2013- 2014
	5
	Đạt
	(Không  cấp giấy công nhận)

	4
	2014- 2015
	5
	Đạt giải nhì
	(Không  cấp giấy khen, có nhận thưởng)

	5
	2015- 2016
	5
	Đạt
	Số 14/QĐ-PGDĐT, ngày 13/1/2016

	6
	2016- 2017
	5
	Đạt
	Số 212/QĐ-PGDĐT/2017

	7
	2018- 2019
	5
	Đạt và dự thi cấp tỉnh
	Số 08/QĐ-PGDĐT, ngày 7/1/2019



11. Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 1 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh năm học 2011 -2012.
12. Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 3 đồng chí
- Đồng chí: Nguyễn Thị Ngà – Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện – năm 2018-2019.
- Đồng chí: Nguyễn Thị Yến – Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện – năm 2016-2017.
- Đồng chí: Nguyễn Thị Loan – Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện – cấp Tỉnh -  năm 2014-2015.
13. Sáng kiến, đề tài NCKH (7): 10 đề tài
	TT
	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)
	Cấp nghiệm thu, xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1
	 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 có kỹ năng giải Toán có lời văn.
	 Cấp huyện: B
	          2009

	2
	 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 có kỹ năng giải Toán có lời văn.
	 Cấp huyện: B
	          2010

	3
	 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 có kỹ năng giải Toán có lời văn.
	 Cấp huyện: B
	          2011

	4
	Một số biện pháp tích hợp giáo dục môi trường vào giờ dạy môn Tiếng việt, để giúp học sinh lớp 5 có thói quen biết bảo vệ môi trường.
	 Cấp huyện: B
	2012

	5
	Một số biện pháp tích hợp giáo dục môi trường vào giờ dạy môn Khoa học, để giúp học sinh lớp 5 có thói quen biết bảo vệ môi trường.
	 Cấp huyện: B
	2014

	6
	Biện pháp sử dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Khoa học lớp 5, giúp HS nắm vững kiến thức bài học.
	Cấp Tỉnh: B
	2015

	7
	Biện pháp sử dụng Bản đồ tư duy vào dạy học môn Lịch sử lớp 5, giúp HS nắm vững kiến thức bài học.
	Cấp Tỉnh: B
	2016

	8
	Biện pháp sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học môn Địa lý lớp 5, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học.
	cấp trường A
	2017

	9
	Biện pháp sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học môn Địa lý lớp 5, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học.
	cấp trường A
	2018

	10
	Sử dụng phiếu học tập vào dạy học môn Địa lí lớp 5, giúp học sinh nắm vững kiến thức bài học
	Đạt cấp huyện
	2019



14. Sách, giáo trình, tài liệu (8):
15. Bài báo khoa học (9):
16. Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, nghiên cứu sinh:
17. Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 2 em 
	Năm
	2012 - 2013
	2013 - 2014

	Môn
	Giỏi toán Lương Thế Vinh
	Giải Toán qua mạng

	Lớp
	5
	5

	Họ và tên học sinh
	Lê Hồng Phúc
	Đỗ Quốc Việt

	Cấp dự thi
	Tỉnh
	Quốc Gia



18. Tập thể lao động xuất sắc (10):
19. Thành tích nổi bật khác:
- Đảng ủy xã An Thái tặng giấy khen: 3 lần (năm 2014, 2016, 2019).
- Thi kể chuyện về Bác Hồ đạt giải III, cấp xã năm 2013.
- Thi phụ trách Chi đội giỏi năm 2009 - 2010, đạt giải Khuyến khích cấp huyện.
- Thi giáo viên giỏi về  làm và sử dụng đồ dùng dạy học cấp Tiểu học đạt loại C cấp tỉnh.
- Năm 2014, được Hội liên hiệp huyện Phú giáo tặng giấy khen giải Khuyến khích về cuộc thi tìm hiểu đề án 343 “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
- Năm 2015, đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm liền (2011 - 2015).
20. Số phiếu tín nhiệm của quần chúng, Hội đồng các cấp (11): 26/27 phiếu đạt 96,3%.
 
	
TM. BAN THƯ KÝ
	An Thái, ngày 30 tháng 12 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)




            Nguyễn Thị Thu Thủy                                       Đỗ Văn Hoan
